
Số lượng 

khen 

thưởng 

cho DN

Số lượng 

khen 

thưởng 

cho cá 

nhân

1 2 3 4 5 6 7=6/3 8 9 10 11=10/3 12 13

1
Huân chương lao động hạng

Nhất
1 1 0

2
Huân chương lao động hạng

Ba
1 0 1

3 Bằng khen 66 25 41 0 0% 0 0 8 12% 4 0

4 CSTĐ cấp tỉnh 1 1

5 Cờ thi đua xuất sắc 5 5

Tổng số Tỷ lệ%

Số lượng khen thưởng trong 

năm

Khen thưởng

theo công trạng TT đạt được
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STT Hình thức khen thưởng
Số lượng 

cá nhân là 

LĐQL (Lđ 

từ cấp 

phòng trở 

lên

Số lượng 

khen thưởng 

cho nông dân, 

công nhân, 

chiến sỹ, 

người lao 

động trực 

tiếp, công 

chức viên 

chức không 

làm công tác 

quản lý

Khen thưởng

chuyên đề, đột xuất

Tổng số

Trong đó

Tổng số Tỷ lệ %

Số lượng cá 

nhân là 

LĐQL (Lđ 

từ cấp 

phòng trở 

lên)

Số lượng 

khen thưởng 

cho nông 

dân, công 

nhân, chiến 

sỹ, người lao 

động trực 

tiếp, công 

chức viên 

chức không 

làm công tác 

quản lý



Số lượng 

khen 

thưởng 

cho DN

Số lượng 

khen 

thưởng 

cho cá 

nhân

Tổng số Tỷ lệ%

Số lượng khen thưởng trong 

năm

Khen thưởng

theo công trạng TT đạt được

STT Hình thức khen thưởng
Số lượng 

cá nhân là 

LĐQL (Lđ 

từ cấp 

phòng trở 

lên

Số lượng 

khen thưởng 

cho nông dân, 

công nhân, 

chiến sỹ, 

người lao 

động trực 

tiếp, công 

chức viên 

chức không 

làm công tác 

quản lý

Khen thưởng

chuyên đề, đột xuất

Tổng số

Trong đó

Tổng số Tỷ lệ %

Số lượng cá 

nhân là 

LĐQL (Lđ 

từ cấp 

phòng trở 

lên)

Số lượng 

khen thưởng 

cho nông 

dân, công 

nhân, chiến 

sỹ, người lao 

động trực 

tiếp, công 

chức viên 

chức không 

làm công tác 

quản lý

6 Giấy khen 764 86 678 150 20% 28 84

7 Chiến sỹ thi đua cơ sở 234 234

8
TT lao động xuất sắc (Đơn

vị quyết thắng)
59 59

9
Lao động tiên tiến (chiến sĩ

tiên tiến) 
2041 85 1956

10
Các hình thức khen thưởng

khác
0
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